Thei gian giao dich

MOT SO THAY POI VE QUY CHE GIAO DICH TU 29.07.2013

9:00 — 11:30 : Khép Iénh lién tuc

11:30 - 13:00: Nghi gitra phién

13:00 — 14:30: Khép Iénh lién tuc

14:30 — 14:45: Khép Iénh dinh ky dong cira

9:00 — 11:30, 13:00 — 15:00: Giao dich thoa thuan.

9:00 — 11:30 : Khép 1énh lién tuc

11:30 - 13:00: Nghi gitra phién

13:00 — 15:00: Khép Ié€nh lién tuc

9:00 — 11:30, 13:00 — 15:00: Giao dich thoa thuan.

Phwong thirc giao
dich

1. Giao dich khép 1énh: lién tuc (ap dung thém cho giao dich 16
Ié) va dinh ky

2. Giao dich thda thuan: ap dung cho giao dich 16 1& & 16 I&n cla cb
phiéu va trai phiéu

1. Giao dich kh&p 1énh: lién tuc
2. Giao dich thoéa thuan: ap dung cho ca CP va Trai
phiéu.

Loai Iénh

1. ATC: La Iénh dat mua /ban chirng khoan tai mirc gia dong clra.
* La lénh khong ghi gia cu thé, ghi ATC

* Lénh dwoc wu tién trwede 1énh L.O trong khi so khép 1énh va ty
dong hay néu khéng khép, khéng dwoc phép Stra, chi dwoc
phép Hay

2. Lénh thi trwong: gébm 3 loai

*Lénh MAK: La hinh thirc 1énh sau khi da vao s6 1énh, néu khéng
c6 lénh thda man dé khép toan bo thi sé bi hily hodc c6 thé dwoc
khé&p mét phan hodc toan bd, phan con lai cua Iénh néu khong
dwoc khép hét sé bi huy.

*Lénh MOK: |4 hinh thtrc Iénh sau khi da vao sé Iénh, néu khong
duoc khép hét sé hiy toan bé Iénh.

*Lénh MTL: la Iénh thj trwong gidi han, chi dwgc nhap khi cé 1énh
déi tng. Trwong hop khéng ¢ 1énh dbi rng, 1énh dwoc nhap vao
sé bi hay.




Pon vi giao dich

1. Pon vi giao dich khép lénh lién tuc 1a 100 cb phiéu
hodc 100 trai phiéu.

2. Khéng quy dinh don vi giao dich déi v&i giao
dich thoa thuan.

3. Giao dich c6 khéi lwong tr 1 dén 99 cé phiéu hoac
trai phiéu (16 18) c6 thé dwoc thwe hién theo
phwong thirc giao dich khép Iénh lién tuc va thoa
thuan trén hé théng giao dich cia SGDCKHN hodc cac
hinh thirc khac theo quy dinh cla phap luat.

Trong ngay giao dich dau tién cta cb phiéu méi dang
ky giao dich hodc ngay dau tién giao dich tré lai ctia cd
phiéu khéng c6 giao dich trén 25 phién lién tiép,
SGDCKHN khéng nhan I&énh giao dich 16 18 cho dén khi
c6 gia tham chiéu duoc xac lap tir két qué ctia phwong
thirc khép 1€nh lién tuc.

Stra & Huy giao dich
khép lIénh

1. Viéc stra Iénh, hly lénh giao dich khép I&énh chi c6 hiéu lwc dbi
v&i lénh chwa duoc thwe hién hodc phan con lai cta Iénh chua
duwoc thwe hién.

2. Lénh gi&i han dwoc phép stra gia, khdi lwgng va hay Iénh
trong th&i gian giao dich. Th tw wu tién cla Iénh sau khi stra
duwoc xac dinh nhuw sau:

a) Thir ty wu tién cta lénh khéng déi néu chi strka giam khoi
lwong;

b) Thir tw wu tién cta Iénh dworc tinh ké tir khi Iénh stra dwoc
nhap vao hé théng giao dich déi v&i cac trwéng hop stra ting
khéi lwong va/hoac sira gia.

3. Lénh ATC khéng dwoc phép stra, chi dwoc phép hudy trong thoi
gian giao dich.

4. Cac loai Iénh giao dich khong dwoc phép stra, hiy trong nam
(05) phat cudi phién khép 1énh dinh ky.

1. Viéc stlra Iénh, hly Iénh giao dich kh&p Iénh lién tuc
chi ¢ hiéu lwc dbi véi lenh gbc chua dwoc thye hién
hodc phan con lai ctia 1énh gbc chwa dwoc thuc hién.
2. Lénh gi&i han dwoc phép stra gia, khoi lwong va
huy Iénh trong th&i gian giao dich. Th ty wu tién
cla Iénh sau khi stra dwoc xac dinh nhw sau:

a) Thir ty wu tién cta lénh khéng déi trong trwéng hop
stra giam khéi lvong;

b) Thir tw wu tién cta Iénh dworc tinh ké tir khi 1énh
stra dworc nhap vao hé théng giao dich déi véi cac
trwdng hop stra ting khéi lweng va/hoic sira gia.




Gi®i han dao dong
gia

1. Gi¢i han dao déng gia ddi véi cd phiéu dwoc xac dinh nhw sau:
* Gia tran = Gia tham chiéu + (Gia tham chiéu x Bién dd dao déng
gia).

* Gia san= Gia tham chiéu — (Gia tham chiéu x Bién d6 dao dong
gia).

2. Trwdng hop sau khi tinh toan, gia tran va gia san bang gia
tham chiéu, gi¢i han dao dong gia dwoc xac dinh lai nhw sau:

* Gia tran diéu chinh = Gia tham chiéu + 01 don vi yét gia

* Gia san diéu chinh = Gia tham chiéu - 01 don vi yét gia.

3. Trwdng hop gia tham chiéu bang 100 dong, giéi han dao dong
gia dwoc xac dinh lai nhw sau:

* Gia tran diéu chinh = Gia tham chiéu + 01 don vi yét gia

* Gia san diéu chinh = Gia tham chiéu.

Giao dich 16 1é

1. Giao dich 16 1é dwoc thwe hién theo phwong thirc khép Iénh lién
tuc va phwong thirc théa thuan trén hé théng giao dich hodc cac
hinh thirc khac do SGDCKHN quyét dinh sau khi dwoc UBCKNN
chép thuan.

2. Nha dau tw chi dwoc phép nhap Iénh LO déi véi giao dich 16 1é
va phai tuan tha quy dinh vé stra, hdy Iénh LO twong tw déi véi giao
dich 16 chan.

3. Bon vi giao dich 16 1& 1a 01 ¢b phiéu.

4. Gia giao dich:

a) Gia cla lénh giao dich 16 1& phai tuan tha theo cac quy dinh vé
gia giao dich twong tw giao dich 16 chan;

b) Cac Iénh giao dich 16 18 khéng dwoc sir dung dé xac dinh gia
tham chiéu, gia tinh chi sé.

5. Giao dich 16 1& cia c¢b phiéu méi dwoc niém yét hoac giao dich
tré lai sau hai lam (25) ngay tam ngirng giao dich khéng dwoc
nhap vao hé théng giao dich cho dén khi c6 gia déng clra dwoc xac
lap.

Giao dich c6 khdi lwong tir 1 dén 99 c6 phiéu hoic
trai phiéu (16 18) c6 thé dwoc thwe hién theo
phwong thirc giao dich khép Iénh lién tuc va thoa
thuan trén hé théng giao dich cia SGDCKHN hodc cac
hinh thirc khac theo quy dinh cla phap luat.

Trong ngay giao dich dau tién cta cb phiéu méi dang
ky giao dich hodc ngay dau tién giao dich tré lai ctia cd
phiéu khéng c6 giao dich trén 25 phién lién tiép,
SGDCKHN khéng nhan I&énh giao dich 16 18 cho dén khi
c6 gia tham chiéu duoc xac lap tir két qué ctia phwong
thirc khép 1€nh lién tuc.

Ghi chu

Khach hang nhép Iénh 16 1é theo nguyén tac:

1. Khéng nhép chung 16 1é va 16 chdn cung lic trong dot khop 1énh lién tuc:

Vd: Lénh ACB chia ra: Lénh 1 (16 chdn): 100 va Lénh 2 (16 1é): 99

2. Lénh 16 1é sé khop vaéi lénh 16 16 trén thi truong khi khdch hang nhép 1énh vao hé théng.
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		MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ QUY CHẾ GIAO DỊCH TỪ 29.07.2013



		STT		Nội dung		HNX		UPCoM

		1		Thời gian giao dịch		9:00 – 11:30 : Khớp lệnh liên tục
11:30 - 13:00: Nghỉ giữa phiên
13:00 – 14:30: Khớp lệnh liên tục
14:30 – 14:45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
9:00 – 11:30, 13:00 – 15:00: Giao dịch thoả thuận.
		9:00 – 11:30 : Khớp lệnh liên tục
11:30 - 13:00: Nghỉ giữa phiên
13:00 – 15:00: Khớp lệnh liên tục
9:00 – 11:30, 13:00 – 15:00: Giao dịch thoả thuận.


		2		Phương thức giao dịch		1. Giao dịch khớp lệnh: liên tục (áp dụng thêm cho giao dịch lô lẻ) và định kỳ
2. Giao dịch thỏa thuận: áp dụng cho giao dịch lô lẻ & lô lớn của cổ phiếu và trái phiếu		1. Giao dịch khớp lệnh: liên tục
2. Giao dịch thỏa thuận: áp dụng cho cả CP và Trái phiếu.


		3

		3		Loại lệnh		1. ATC: Là lệnh đặt mua /bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.
* Là lệnh không ghi giá cụ thể, ghi ATC
* Lệnh được ưu tiên trước lệnh L.O trong khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp, không được phép Sửa, chỉ được phép Hủy
2. Lệnh thị trường: gồm 3 loại
*Lệnh MAK: Là hình thức lệnh sau khi đã vào sổ lệnh, nếu không có lệnh thỏa mãn để khớp toàn bộ thì sẽ bị hủy hoặc có thể được khớp một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại của lệnh nếu không được khớp hết sẽ bị huỷ. 
*Lệnh MOK: là hình thức lệnh sau khi đã vào sổ lệnh, nếu không được khớp hết sẽ hủy toàn bộ lệnh. 
*Lệnh MTL: là lệnh thị trường giới hạn, chỉ được nhập khi có lệnh đối ứng. Trường hợp không có lệnh đối ứng, lệnh được nhập vào sẽ bị hủy.


		4		Đơn vị giao dịch				1. Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục là 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu.
2. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận. 
3. Giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu hoặc trái phiếu (lô lẻ) có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của SGDCKHN hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, SGDCKHN không nhận lệnh giao dịch lô lẻ cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.


		5		Sửa & Hủy giao dịch khớp lệnh		1. Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
2. Lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:
a) Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng;
b) Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá.
3. Lệnh ATC không được phép sửa, chỉ được phép hủy trong thời gian giao dịch.
4. Các loại lệnh giao dịch không được phép sửa, hủy trong năm (05) phút cuối phiên khớp lệnh định kỳ.
		1. Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.
2. Lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:
a) Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi trong trường hợp sửa giảm khối lượng;
b) Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá. 


		6		Giới hạn dao động giá		1. Giới hạn dao động giá đối với cổ phiếu được xác định như sau:
* Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá).
* Giá sàn= Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá).
2. Trường hợp sau khi tính toán, giá trần và giá sàn bằng giá tham chiếu, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:
* Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá
* Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu - 01 đơn vị yết giá.
3. Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:
* Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá
* Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu.


		7		Giao dịch lô lẻ		1. Giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận trên hệ thống giao dịch hoặc các hình thức khác do SGDCKHN quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.
2. Nhà đầu tư chỉ được phép nhập lệnh LO đối với giao dịch lô lẻ và phải tuân thủ quy định về sửa, hủy lệnh LO tương tự đối với giao dịch lô chẵn.
3. Đơn vị giao dịch lô lẻ là 01 cổ phiếu.
4. Giá giao dịch:
a) Giá của lệnh giao dịch lô lẻ phải tuân thủ theo các quy định về giá giao dịch tương tự giao dịch lô chẵn;
b) Các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá tham chiếu, giá tính chỉ số.
5. Giao dịch lô lẻ của cổ phiếu mới được niêm yết hoặc giao dịch trở lại sau hai lăm (25) ngày tạm ngừng giao dịch không được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.
		Giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu hoặc trái phiếu (lô lẻ) có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của SGDCKHN hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, SGDCKHN không nhận lệnh giao dịch lô lẻ cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

		Ghi chú				Khách hàng nhập lệnh lô lẻ theo nguyên tắc:
1. Không nhập chung lô lẻ và lô chẵn cùng lúc trong đợt khớp lệnh liên tục:
Vd: Lệnh ACB chia ra: Lệnh 1 (lô chẵn): 100 và Lệnh 2 (lô lẻ): 99
2. Lệnh lô lẻ sẽ khớp với lệnh lô lẻ trên thị trường khi khách hàng nhập lệnh vào hệ thống.





Sheet2





Sheet3





